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BÁO CÁO
Về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo 
Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ
với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Căn cứ Công văn số 2520/VPCP-QHĐP ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, theo đó Chính phủ đã giao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN; nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay thế Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 22/8/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến: (i) các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng (lần thứ 13, khóa IX), đã tiếp thu, hoàn thiện một bước; (ii) gửi dự thảo văn bản, hồ sơ xin ý kiến bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước đối với dự thảo hồ sơ Nghị quyết liên tịch
: Công văn số 4226/MTTW-BTT ngày 19/7/2022 gửi các bộ ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Công văn số 4257/MTTW-BTT ngày 25/7/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công văn số 4258/MTTW-BTT ngày 25/7/2022 gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Đến ngày 05/10/2022, đã nhận được 102 đầu mối tham gia ý kiến, cụ thể: ý kiến góp ý của 18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
; 04 tổ chức chính trị - xã hội
; 37 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
 và 43 Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố
 (bảng tổng hợp góp ý bảng ngang kèm theo).
Về cơ bản, các ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay thế Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 22/8/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó, có tổng số 59 đầu mối đồng ý với toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết liên tịch và các nội dung dự thảo xin ý kiến (08 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 01 tổ chức chính trị - xã hội; 21 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 29 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh). Có 42 đầu mối góp ý đối với Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết liên tịch (10 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 03 tổ chức chính trị - xã hội; 15 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 14 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh).
Song song với quá trình đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết liên tịch trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ và trang website của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp tục gửi xin ý kiến của các thành viên Ban Soạn thảo.
Về cơ bản các ý kiến tham gia góp ý đều nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các văn bản đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, chi tiết, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn và bảo đảm quy trình xây dựng văn bản quy quy phạm pháp luật. 

Dự thảo Nghị quyết liên tịch sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, địa phương và thành viên Ban Soạn thảo, dự thảo Nghị quyết liên tịch hiện có 03 chương và 19 điều, giảm 01 điều so với dự thảo Nghị quyết liên tịch đã xin ý kiến; trên cơ sở đã bám sát các quan điểm xây dựng nghị quyết, thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của bộ, ngành, địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất báo cáo Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết liên tịch như sau:

1. Đối với tên gọi và thể thức của Nghị quyết liên tịch
- Theo văn bản phân công của Chính phủ tại Công văn số 2520/VPCP-QHĐP, ngày 21/4/2022 về việc giao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay thế Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN.

- Trước đó, tại văn bản số 1172/BTP-VĐCXDPL ngày 14/4/2022 của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

+ Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020): “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được luật giao hoặc hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”.

 + Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền”

Theo các quy định nêu trên và Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 22/8/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thì kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để thay thế Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN là đã rõ về cơ sở pháp lý cần thiết.

Thực hiện sự phân công nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành các bước xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành kèm theo Quy chế phối hợp theo phân công của Chính phủ.
- Quá trình tổ chức gửi xin ý kiến, tiếp tục có 02 ý kiến đề nghị chỉnh lý tên gọi của Nghị quyết; cụ thể:
+ Bộ Tư pháp cho rằng: Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 quy định: “Quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp đế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và quy chế phối hợp công tác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước có liên quan ở từng cấp ban hành” (khoản 1 Điều 7); Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định: “Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế phối hợp công tác” (khoản 2 Điều 26). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý tên gọi của Quy chế phối hợp công tác cho phù hợp với quy định của các Luật nêu trên.
+ Bộ Nội vụ có ý kiến: Căn cứ quy định tại Điều 9 Hiến pháp, Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Điều 3, Điều 7 Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 quy định về quan hệ của Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thì: Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế phối hợp công tác”. Đề nghị cân nhắc tên gọi Nghị quyết cho phù hợp.

- Qua nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến như sau: 

+ Khoản 1 Điều 109 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất năm 2020) quy định: “Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công cơ quan chủ trì soạn thảo; dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo”.

Do vậy, qua nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉnh lý tên gọi của Nghị quyết liên tịch cho phù hợp. Theo đó tên gọi như sau: Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Về thể thức trình bày Nghị quyết liên tịch 

Liên quan đến nội dung này, có một số ý kiến đề nghị xem xét để chỉnh sửa về thể thức trình bày dự thảo Nghị quyết liên tịch theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
, cụ thể là bảo đảm theo hướng dẫn tại Mẫu số 03 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp thu ý kiến góp ý về nội dung này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rà soát, chỉnh sửa thể thức theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (như dự thảo Nghị quyết liên tịch kèm theo).

3. Về các nội dung cụ thể

3.1. Có ý kiến đối với nội dung Khoản 3 Điều 4 dự thảo quy định bắt buộc “hằng năm, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”: Nội dung được xây dựng căn cứ vào Điều 3 Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Thực tiễn trong những năm vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã tích cực tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, để thể hiện sự gắn bó mật thiết, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, hiến kế của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tiếp thu ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉnh lý theo hướng như sau: “3. Hàng năm, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên của Chính phủ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.
3.2. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa nội dung Điều 5 của dự thảo:

- Bổ sung nội dung “phối hợp trong công tác truyền thông dự thảo chính sách nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”: 

- Bổ sung nội dung về đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (một Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Đề nghị biên tập lại tiết thứ 2 khoản 1 Điều 5 (trang 2) như sau: “Chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tăng thời lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền thiết thực, đa dạng, hiệu quả, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Tuyên truyền, vận động trong toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất thực hiện cải cách hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức”. 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận ý kiến góp ý nêu trên, rà soát, nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung này trong dự thảo Nghị quyết liên tịch hoặc chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phù hợp.
3.3. Một số ý kiến đề nghị làm rõ về căn cứ, thời gian, trình tự, cơ chế, hình thức Chính phủ tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nam trước khi quyết định và tổ chức thực hiện các chính sách cụ thể được thể hiện ở khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 1 Điều 8. Đề nghị rà soát, chỉnh lý một số quy định trùng lặp tại khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 7. Đối với quy định về nội dung này căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 3 Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Tiếp thu các ý kiến góp ý nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thể hiện khái quát, có tính nguyên tắc tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị quyết liên tịch.

3.4. Có ý kiến đề nghị giải thích căn cứ và cân nhắc tính khả thi của việc đề xuất việc mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến tổ chức bộ máy nhà nước. Về nội dung này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến như sau: Văn kiện của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 đã quy định chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; do đó, đại diện của MTTQ Việt Nam khi tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập trực tiếp có điều kiện phản ánh được phần nào tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân, góp phần tham gia quá trình đánh giá tác động của các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật được thuận lợi hơn. Đồng thời, thực tiễn trong nhiều năm qua, thực hiện quy định của Hiến pháp năm 1992, các luật chuyên ngành có liên quan đến nay, nhất là liên quan đến 3 lĩnh vực: tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ, về cơ bản các cơ quan chủ trì soạn thảo đều mời đại diện MTTQ Việt Nam tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

3.5. Đề nghị bổ sung nội dung Chính phủ tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ trước khi quyết định và tổ chức thực hiện các chính sách về lao động - việc làm, hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm; tạo việc làm bền vững cho người lao động. Tiếp thu ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, bổ sung vào dự thảo.
3.6. Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung về tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc phát huy dân chủ; thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” do đây là vấn đề hết sức quan trọng, qua đó, dân chủ cơ sở được mở rộng, nhân dân đã được tiếp cận nhiều thông tin, được bàn bạc, được làm và quyết định những nội dung theo thẩm quyền, được giám sát những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của nhân dân, được thụ hưởng đầy đủ hơn, nhiều hơn các cơ chế, chính sách của Trung ương, đồng thời, đây cũng là phương châm đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp thu ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, bổ sung vào dự thảo như sau: “3. Phối hợp trong việc phát huy dân chủ, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cụ thể về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
3.7. Có ý kiến đề nghị nên ghép Điều 8 và Điều 9 trong dự thảo Quy chế phối hợp. Đối với nội dung này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nội dung 02 điều này có nội hàm khác nhau. 
3.8. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “và khi tổ chức đón các đoàn công tác liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân” ở sau cụm từ “giúp các đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi công tác ở nước ngoài”: Tiếp thu ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị quyết liên tịch.
3.9. Có ý kiến đề nghị xem xét về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đảm bảo kinh phí, điều kiện hoạt động. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu và bổ sung nội dung này như sau: “2. Trường hợp có hoạt động đột xuất, phát sinh do nhu cầu công tác cần đề nghị bổ sung vốn trung hạn hoặc chi thường xuyên hằng năm đối với hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản gửi Chính phủ chỉ đạo các bộ có liên quan tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan.”.
3.10. Đối với một số ý kiến góp ý cụ thể khác và về kỹ thuật văn bản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rà soát, tiếp thu, điều chỉnh dự thảo.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
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- Lưu: VT MTTW.


	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

Lê Tiến Châu
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